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So Sánh Các Loại Dầu Động Cơ Phổ Biến – Chọn Loại Nào Phù Hợp Cho Xe Của 

Bạn? 

Khi lựa chọn dầu nhớt động cơ, không chỉ cần quan tâm đến thương hiệu, mà còn phải 

hiểu rõ các yếu tố như tiêu chuẩn API, công nghệ gốc dầu, khả năng bảo vệ động cơ và giá 

thành. Trong bài viết này, Công ty TNHH Thương mại Yên Hưng – nhà phân phối dầu 

nhớt Shell uy tín tại Việt Nam – sẽ giúp bạn so sánh nhanh các dòng dầu động cơ được 

ưa chuộng nhất hiện nay 

🛢️ 1. Bảng So Sánh Chi Tiết Các Dòng Dầu Động Cơ Phổ Biến 

Tiêu chí 
Shell Rimula 

R4 X 

Mobil 

Delvac MX 

Caltex Delo 

400 MGX 

Castrol 

Vecton 

Total Rubia 

TIR 7400 
Gốc dầu Khoáng Khoáng Khoáng Khoáng Khoáng 

Cấp độ nhớt 15W-40 15W-40 15W-40 15W-40 15W-40 

Tiêu chuẩn API CI-4 CI-4 CI-4 CI-4 CI-4 

Chu kỳ thay dầu 

(km) 
20.000 – 30.000 

25.000 – 

30.000 

25.000 – 

30.000 

25.000 – 

30.000 
25.000 – 30.000 

Ưu điểm nổi bật 
Bền bỉ, sạch 

động cơ 

Giảm cặn 

muội, ổn định 

Chống oxy 

hóa, tải nặng 

Tiết kiệm 

nhiên liệu 

Ổn định nhiệt, bảo 

vệ piston 

Dung tích phổ biến 18L, 209L 18L, 209L 18L, 200L 18L, 209L 18L, 208L 

Giá tham khảo 

(18L) 

~1.100.000 

VNĐ 

~1.150.000 

VNĐ 

~1.080.000 

VNĐ 

~1.200.000 

VNĐ 
~1.100.000 VNĐ 

 

Gợi Ý Lựa Chọn Theo Nhu Cầu Sử Dụng 

 Xe tải, máy công trình vận hành liên tục: Chọn Shell Rimula R4 X – độ bền cao, ổn định nhiệt 

tốt. 

 Cần hiệu suất tối ưu, bảo vệ nhiệt cao: Chọn Petronas Urania 5000. 

 Yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu, vận hành dài ngày: Castrol Vecton là lựa chọn lý tưởng. 

 Điều kiện khắc nghiệt, tải nặng, nhiệt cao: Nên dùng Caltex Delo 400 MGX 


